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Nhà xuất bàn BUNG -LONG 
Số 38A, Đại lộ Hai Bà Trựng — Hà-Nội 


TUA 


Nguoi lai mắt đứng trong vii-tru. 
Có làm nguói phái đủ cương thường, 
Thánh hiền xưa đã làm gương. 

Nhë nào mim" bó coi thường, coi khinh, 
Lé trói dót phán minh vän tičt. 

Việc nhân gian phải biết lė nghi, 

СҺ coi viec do chá chi. 

Thánh hiền đã đốt nâu !hÌ nên theo 
Tang, hôn tế, các đều phải đủ. 

Luật làm sao ta nhủ nhau cùng, 
Nhân, nghĩa, lé, trí, tín, trung. 

Tham tường trong sách xét cùng cồ-nghi, 
Quốc ám diễn đem đi truyền bả. 

Lè văn kia chë hóa cho đội, 

Tam làm nghỉ thức cho người, 

Nhà nào cũng có đồ thời mà xem, 
At chuta có ta nên giới thiệu, 

Bồ biết dường giữ điệu lề gia, 

Họ hàng thẻ thứ của ta, 

Trước là liều lễ sau là hiều tông, 

Chó néa bò hw không tré-nái. 

Viéc gi mà dao phái thì theo, 

Cit chi giñu có khó nghèo. 

Ở sao phải đạo làm nén cho người 
Dau nội ngoai, chớ thời phản tự. 
Giọt máu đào kìa chữ: phương chìm, 
М№Мӧт па chép đặt máu vän. 

“Phải nên ghi ly chứ phần bỏ qua. 


NAY TUA 


Nói dàu 


Phàm người ta ở đời, phải nên biết hiếu 
thở cha mẹ, thuận củng anh em, họ hàng thân- 
tóc phải có cương thưởng luân-Ìý, xưa thánh~ 
nhàn có nói : Lé dung hoa là quy, Iai nói: Lé 
phái tàn tién chó nén xa xi, tang phài giản dị 
chó nén câu thả. 


Ày vày làm møười ta muốn biết lễ nghỉ 
phái trước hét xəm gia lẽ chở nên 5ó qua 
những lởi khuyên dạy của thánh hiền, 

Đời xưa ai oix; dau lúc sắp lâm chung thi 
phải rởi người :ó oệnh đến nhà chính-tầm, 
ngảnh đầu về phương đông, để được sinh-khi 
báo các con chái phái yén-Ginh, sé hói nguoi có. 
đối dán gi khóns, ro: dát tén hiéu cho nguoi 
biét, rói bó hét 30 e? :!i, müc cho ng gưởi ảo mới 
xem chân tay ngvc cho thong-thả, ду bóng dé 
vào lỗ mũi nguoi, nec bóng không thấy động 
nữa ấy là khi tuyệt, thi lấy chiẻ.. đũa đề ngang 
mồm người đề đợi cài hàm; rồi đưa ngườ xuống 
đất một phút lại rước người lên sai người lên 
chiêu hô, 


n 
` 
А 
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 PHÉX сонц HÓ 


Cám cải áo của người chết ху, tay trải cầm có áo, 
iay phải cầm vat lưng áo, trèo lên mái nhà, gọi ba tiếng 
ba hồn bẩy vía cha đâu về với con (hoặc mẹ thì gọi ba 
bàn chín vía, me dàu về với con) gọi xong xuống, treo 
áo ấy trên cửa, bây giò trai gái mói được khóc, mà khóc 
“ất thâm -thiết, 


THIẾT HÔN BẠCH 
Hễ khi người sắp tắt hơi lấy 7 vuông lụa trắng hay 
vải trắng, đề lên lương long người, tắt hơi rồi sẽ đem ra 
kết làm hồn-bạch, 1 đầu 2 tay 2 chân giống như hình 
người, bao giờ nhập quan hãy đề ra bàn thờ. 


LẬP TANG CHỦ 


Dùng con cả của người chết ấy, hay là cháu đích tôn 
thửa trọng, lập chủ Phu thì vợ người chết, nếu chết rồi mới. 
nên dùng vợ người chủ tang. 


Cha còn mà con có tang mẹ hay vợ con, thì người cha 
chủ cũng được. Nghĩa là lễ thống vu tôn. 
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LẬP NGƯỜI HỘ LỄ 


Phải chọn người bạn thân hay hàng xỏm mà có biết 
lễ mới được. Các người nhà tang phải nghe theo người 
hộ lễ bảo, lại chọn l1 người giữ tiền Ingười biên lễ phủng 
viếng, chỉ tiêu việc gì đã có sở trách. 


TẮM Кез 

Lüc mó: duc cho người chết, đề sẵn một con dao nhổ. 
1 vuông vải một cái lược, cái thìa 1 it đất ở dit đồ rau, 1 nồi 
mước ngũ vị hương, và 1 nồi nước nóng khác, lúc tám 
váv màn cho kín, người tang chủ vào khóc quỳ xuống, 
ngtời hộ việc cũng quy rói cáo ttr ráng : « Nay xin tám 
gói dé sach bui trán, » Xong rói phuc uống, đứng dày 
cho ngay, €ha thì con giai vào tám, nie thi cou gái vào 
tắm, nghĩa là tắm gội lấy vuông vải ấy dấp vào nước 
ngü vi lau mát lau minh cho sach, ró; bó khán ấy ra, 
lấy lược chải tóc người cho xóng, lấy sọt vải buộc tóc 
cho người, rồi lấy kbăn khác lau 2 tay +2 chân lại lấy 
giao căt móng tay móng châu, mặc ао quần cho chỉnh, 
mỏng tay, mỏng châu gói lại, trên để trên đưới đề dưới 
đề vào trong quan tài, giao lược thìa và nưởvư đem chôn 
đi, rồi rước người ra đề lên giường. 


PHAN HÀM 


Lấy it gạo nếp sát cho sạch, ba đồng tiền mài cho 

- sảng (giầu sang thì dùng ba ít vàng sống, 9 viên ngọc 
chai). | 

Tang chủ vào khóc, quý, người chấp sự cũng quỳ 

cáo tir ráng: «Nay xin phạnhàm phục duy hâm пар» 

cần cốc, tang chủ vào chấp sự sưởng : sơ phạn hàm, thì 

tang chủ lễ xuống, đây đứng ngay ngắn, tang ehủ vào ngồi 

bên fay phải, sẽ cất phủ mặt ra, chắp sự xướng : Sơ phan 

hàm, thì tang chủ lấy cái thìa sủe it gạo với 1 đồng tiền 

tra vào mồm bên phải. 


< 
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Xuóng tái phan hàm tbi tra vào bên trải, xuóng 
tam phạn bàm thì tra vào giữa, ba lần như thế rồi bóp 
mồm người lại, phủ mặt đi như trước. 


NHẬP QUAN 

Kẻ làm con chớ nghe thầy, đừng cả nề,chọn ngày mới 
làm, đề khí người hở ra. tbì là con bất hiểu, cho nên 
việc nhập quan liệu mà làm. 

Các con vào, chấp sự xướng : tự lập (đứng gần vào) 
cir ai (khóc cà lén) quy, cháp sw cùng quy, cáo từ rằng 
nay dege giò lành, xin rước nhập quan, cần cáo. 

Phủ phục (1Ã xuống) hưng (dây) bình thân (đứng cho 
ngay) con điat bên đều, con gái bên phải, trảnh ra hai bên 
c^e noii giüp việc quay vào đêu cầm fạ quan nâng lên 
đưa người vào cho êm ái các con khóc rất thâm; xem 
cho chính giữa quan tài, nếu có hổ chỗ nào phải lấy áo 
сӣ của người hay đồ bồ khuyết cho đầy đủ, rồi gấp 
dzói lón đầu trước, trần đần gấp sau, bên trái gấp trướe 
bên phải gấp sau, sơn nep đóng lại; rửỏc người ra giữa gian. 
гта nhà đầu về hưởng nam, 2 bên quan tài giải cỏ đều 


Ҹа 


ngồi mà khóc, 
THIẾT LINH SÀNG 
Đặt cửu đã yên vị, nhà rộng thì linh sàng đề ở phía 
đôa+z cửu, quây màn đề gối cũng như lúc sống, sởm hôm 
rước ra rước vào, nếu chật hẹp thì đặt linh -sàng {оа б 
trước cửu, có hồn bạch dé trong ở, chẳng có thì đề vào 
giấy, hoặc hình ảnh tùy dùng, ngoài bày tế khi các 


đồ thờ vong, 


THÉ THIÉT LINH SÀNG 


Tự lập, cử ai quán (ầy (các chấp sự ra rửa tay) thuế 
cân (lau tay) nghệ linh tọa tiền (bước lên gần ån) qui, 
phần hương. (Chấp sự đốt hươag) phủ phục, hưng, 
bình-thân châm tửu (chấp sự rót rượu) điện tửn (đề 
rượu lên) ai chỉ (thói khóc) giai qui. (Các con cháu qui cà) 
độc cáo văn (ở bên phải chủ nhân) phủ phục, hưng bình 
thân, cử ai cúc cung bái (khóc lễ xuống) 2 lễ hưng, bình 
thân, điềm chà (pha nước) phần các văn (đốt văn) lễ tit, 
(vải) giai gái lại vào nơi ngôi. 


PHÉP VIẾT VĂN 

Lúc chưa chôn thì viết là cáo vu, cổ phu (me thi viết. 

có màu) mó quan, ho mó phú quán. Bš thành phần rồ 
thì viết là cáo vu hiền khảo (mẹ hiền lỷ). 


Tế cha sưng là cố tử mỗ mỗ, mẹ thì sưng là ai tử 
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Nếu mẹ chết rồi sau cha chết thi sung là có ai tử, 
nghĩa là cả cha mẹ chết cả rồi. Như cha chết mẹ còn 
thì viết: Cô tử tên mỗ cung hiệp mẫu. Nguyễn thị Mệnh, 
(họ gì thì viết họ ấy). Mẹ chết cha còn thì viết: Ai tứ 
tên mô cung thra phụ mệnh (không phải viết họ) 

Hoác nhu cha là chü tang, chóng té vợ thi sưog là 
ai phu mó xuất ai tir mô chóng dirng truóc vái con 
drng sau lé. 


Ngày đổ thì sưng là tự tử tự tôn. 


VĂN THIẾP. LINH SÀNG 


Năm gì, ngày mẫu, tháng mẫu, cô lir lén gl, vi nag 
đặt linh sáng, kính dáng coi trầu tiíám rượu cáo nu cố phụ, 
tước chức gì, họ gì phủ quân. Vị liền pit : 
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Than бї! 

Thán phu (meviél là thán máu) di dán, bó noi lj lg, 
câu Fặng gió lay; đau đón nhề một phút hơi tàn, lên còn 
 nguói mẫt; sót xa thay đói đường chỉa rễ. Thế mớt biết 
thay đồi cơ giời mênh mông trần thé, chüt tinh 
con thơ cháu dại, chẾ thấu chưng phẳng phất hồn mâu, 
đền công bề ái nguồn án, gọi là ihiết lính sàng một lễ, tế 
cho phái phép; tuân theo thói tục đặt bày, mất cũng nhu 
còn; đau đón iüc iong lü trẻ. 


MINH TINH 


. Làm bằng vải đỏ 7 thước (thước cô) lấy bút viết 
chit phán tráng, cành tre làm cán đựng, ở phía đông 
lích sàng. | 

Cha chết viết: chứae tướ: gi, ho gi, tén thuy là gi, 
phú quán chi linh citu. | 

Me chết viết: theo chức của cha, mó cóng chính 
thất, (hoặc trắc thất} họ gì tên gì, nhu nhân chỉ linh cữu. 

Viết phải đánh : qui, khốc, linh, thính, chở đề phạm 
4 ngày thành phục thì giai gái may đồ sẵn sàng, cha 
thì số вап me thi vẻn gấu, nếu cha đã chết rồi, thì chó 
mẹ cũng được sỏ gấu, 


THÀNH PHỤC 


_ Сас шй ао 486 tang đề vào eái mâm đặt trước án, 
người chấp sự xướng: tự lập (đứng vào) cử ai (khóc) 
chó tir 6 tháng trở lên đều vào mặc đồ, mặc xong chiêu 
theo ngoi tiét hành lé. ° 


| NGƠI TIẾT LỄ. 
tự lập, cử ai. quán tày (chấp sự ra rửa tay) thuế 
cân (khăn lau tay) nghệ hương án tiền (bước lên trước 
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án) phán huong (dól hrong) chàm tiru (cháp siu rót rượu) 
quì điện tửa (đề rượu lên) ai chỉ (thôi khóc} giai qui, 
độc chúc (ở bên phải chủ nhân) phủ phục (ễ xuống) 
hưng (đậy) bình thân (đứng cho ngay) phục vị (luì xuống) 
điềm trà (pha chè) cử ai cúc cuag bái (2 lễ) hung binh 
thân, phần chúc (đốt văn) lễ tất (vài) 


THÀNH PHUC. VÁN 


Than ôi! cág thung (me là huyên) sương phủ, núi hỗ 
(mẹ là di) máy che, làm chỉ độc địa hồi giỏi; cha ơi] hơn 
môt ngày không ở, đành rằng ii sinh có ménh ; cha oi! 
kém mót ngàg khong di, duói thé&m hoè khăn lượt đồi khăn 
sô; lü cháu dàn con ; chin khüc ruót -tüm bõi rói, irióc 
linh toa áo thâm thay áo trắng kêu giời оасћ айі; һаї 
hàng gio! lé dám dia, tang phuc nay dà sám dü, kính bàg 
thành phục lẻ nghỉ, nhớ đức cù lao ; trước lĩnh tọa khóc 
than kề lề, chứng lòng Iù trê; tinh cha con dau dón biét lg. 

(Năm ngày tháng nhw lë lối ở trên, đâu chỉ là lòng 
vün Thôi) 


Những chữ cha, nếu mẹ chết thì đôi là mẹ. 


CHIKU TICH DIÉN 


Buói sáng giậy bwng khăn lược; các con vào quì khóc 
3 tiếng, rồi quấn _ màn lên, người chấp sự quì cáo từ rằng : 
Ngàu đã sáng rồi, min rước linh bạch ra lính foa, rôi Tước 
hồn bạch ra đặt vào ỷ, vắt màn giọn chăn gối, роді сһіёви : 
các con vào truócáu qui khóc 3 tiếng, chấp sự cũug quì 
cáo từ rằng: ngày đÄ đến chiều, xin ru óc linh bạch vào 
nơi nghỉ, phủ phục, bình thân, rồi rước hồn bạch vào 
đặt ở lính sàng, chăn áo đệm buông màn xuếng, thờ như 
lúc sống, ba ngày như vậy. 
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„GHI TIẾP 


Tự lập, cử ai, quản tây, thuế cân, nghệ hương áu tiền, 
pbần hương,châm tửn, diện tứa, ai chỉ, giai quì, độc chúc, 
phủ phục, hưng, bình thân, phục vị diêm chì, cir ai cüc- 
cung bái (21ễ) bưng bái; bưng, bình tuân, phục vị, phần 
văn lễ tất. | 


* 


“АМ ТЁ 


кыз 


Năm.... thúng.... ngàu.... cô tứ.... (mẹ ai tir) рі 1 ёп 
diện (tích điện) cần sửa đầu rượu, (hoặc cô thi piết là cũ 
xoan) mọi våt lòng thành dâng lên cố ghụ (cố mân) phụ 
quán (me nhu nhàn) linh tọa rằng : 

Than ôil thân pha (mẫn) li dâu, còi tràn vüng mát, 
som đới thiún som; lim бди Thấy giọng cười Чеп noi, 
ngày đêm kêu khóc: còn đâu là våt Ja miéng ngon, cha ói 
(me ôi) nag dà sáng rồi (tối thì đồi là tối rồi) là tuần 
chiều điện (chiều đồt là tích điện) gọi là chau bữa nhạt 
thường, chứng cho chút tình là ё 


CHUNG THAT (49 ngày và ітйп ray) 
- Tuần chung thất xà trăm ngày, nghĩ tiết (heo như nghĩ 
liết ở trên chiên tịch điện. 
VĂN (lề lối nhữ trên) 


Nữm.... tháng... ngày... cô tt (mộ, là gỉ tử) tên mỗ 
р} đến /nrần chung thất (hay trầm ngày ) kính sửa râu rượu 
cỗ bàn moi vát dáng lên cố phụ (mẫu) mỗ mổ.... phủ quân 
bị tiền. 

Than дї! thin phu (máu) di dán, vói pàng chỉ mẫu, 
giời cao có thấu, thậm thiết muôn phần thwong thoy! 
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người đời giấc mộng, hình ảnh phü ván, ngày tva chim bay: 
tiết vira bén chín (tríüm ngàu lá tắt khốc) thoi đưa thấm 
thoát; nau đã bầu tuần (lrăm ngày) cây läng gió lay, 
Khóc làm sao được, lưng cơm đa muĝi, gọi chút đền ån. 


BUA BÁM 


Di có thw tự, đi truóc nguói cám tiét mao, thir hai 
đến đan triéu^(nam d8 trung tin nit d8 trinh thuàn) dén 
huong áu nhà minh-khí, án thuc, minh tinh, linh xa, công 
bố tống tang, cữu bạch mộ (màn trắng dé các con cháu 
đi ở trong). 

Cửu bắp đến thì 2 người cầm roao thuẫn khua bốn 

xét, rồi các phu công lấy 2 cái đòn đề ngang trên 

huyệt, đề đợi hạ cữu, 2 sọi đây đề dòng cửu xuống từ tù: 

tiếu chủ xem thầy phân kim cần thận, đồng giây cho 

cửu xuống, người con đứng trước huyệt, vira khóc vua 

lễ 2 lễ, cữu ha xuống rồi, các phu công củ cách 1 thước 
lại nện cho kỹ, nhưng chớ làm sẽ quan tài. 


Huyệt làm được nữa chừng thì tế hậu thô 


TÔ HẬU THÔ NGHỊ TIẾT 


Bày về bên trái mộ, 1 ng :ời chủ sự, 2 người chấp 


` x A A 
Su, vào ië hậu thổ. 
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Cüc cung bái,(2 16) Hung bình thân, quán tây (chủ 
sự chấp sự rửa tay) thuế cân nghệ hương án tiền, quì, 
thượng hương, châm tửu, loại tửa (đồ cả xuống đất) phục 
châm tứu, hiến tửu, Phủ phục,Hưng bình thân, thiều khước 
(lui một tý) quì độc chúc Phủ phục Hưng bình thân phuc 
vị cúc cùng bái 2 lễ Hưng bình thân Phần chúc lễ tất. 
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VĂN TẾ 
Má tỉnh... phủ... huyện... xã tế chủ tên... kinh lắu mãỗ 
våt... cáo «hung. ; 


Háuthóihi chi ¿hàn pi tiền. Nay cha mô quan... Mó 
danh hiệu... Xa lánh côi trần, nâu dem táng ở mô xt. 


Trộm nghĩ : Đất. có dir lành, sz do phúc hoa, dán rằng 2 


kết phát nhờ chưng thần lực, nhưng theo ý muốn còn ở 
nhân mưu, đó thực thường tinh, siết bao cẩm cách, nay dà 
m: gén má dep, lé bac lóng thành, tróng ơn đại đức, thấu 
nỗi ngu tình, khiến cho vong được hợp thân, yén äm ở nơi 
chín suôi, phù hộ họ hàng con chán, lâu dài an hưởng trăm 
nám. 
"ĐỀ THÂN CHỦ 

Bày:hương án ở trước linh tọa đẳng trước đề cải bàn 
đặt thần chủ, bên trái bàn đề bút nghiên mực, quan đề, 
chủ đứng ở phía đông bàn ấy, lại đặt một bàn để lò 
hương bầu Iượu cùng chậu nước ngủ vị, bên phải dé bàn 


chúc, hương nến bình trà, chấp su dàn. chủ nhân ra đứng 
trước bàn. 


NGHI TIẾT ĐỀ CHỦ 


Quán tây (quau đề chủ) thuế cân xuất chú (người 
pbu thuộc mở hộp thần chủ đề mộc chủ ra trên bàn) đề 
chủ (đề hầm trung trước, sau đề phấn điện) Phủng chủ chí 
. linh toa (bung chü dát lén)tha bön bach (cất hồn bạch 
di hghệ linh tọa tiên, phán huong qui chám tru, hiến 
нти, hiến soạn (đâng cỗ lên) giai quì độ: chúc (văn này 
khôn; đốt đề khi làm lễ phản khốc mới đốt) Phủ phục 
Hưng bình thân Phục vị điềm chả cử ai cúc cung bái 
(4 |ë) Hinas bình thân“ ai chỉ, tạ chủ qua nhị bái, (dš 
chú vái giá). | 


ET 


VĂN ĐỀ CHỦ (thề thức như trên) 


Cáo vu Hiền khảo mồ mô. (Mẹ là Hiền tj) vi tién, than 
rằng : bóng thỏ mờ xương, chồi thung. (Mẹ là Huyên) 
đượm tuyết, giời già độc địa; khôn đem tấc có đền bồi, 
giot lệ chứa chan; cam chịu thần hôn biéng nhác, Nay dd 
mồ uên mũ đẹp; cởi trần hoàn khôn thấu hinh- aung, mượn 
mầu son đỗ mực đen; đề thần chủ đề ghỉ tên họ, thôi” từ 
đâu âm duong xa lành cói trần, muôn thuở tìm đâu thấu mặt, 
thuy hiệu rước 0ề tj lú, trăm năm chúng giám tấc lòng. 


THÀNH PHÂN NGAI! THÚC. 


Tự lập cử ai quán tầy thuế cân phần hương cúc 
cung bái (2 lễ) hưng bình thân châm titu qui hiến ти 
"giai quì độc chúc Phủ phục hưng bái (4 lễ) hưng bình 
thân điềm chà phần chúc lễ tất. 


VĂN TẾ THÀNH PHẦN 

Nám... tháng... naày. . có tir... ( me thi.ai tir) vi düthành 
phần, kinh dâng lề bạc, cáo cùng Hiền khủo... Phủ quân 
(mẹ thì hiềntỦ mồ thị như nhân) trước mộ khóc mà than rằng. 

Mâu che nài Hô (me là Dì) sót sa thay con tao đa đoan 
bề thẳm thành cön;rgao ngán nhë hóacæ thay dói, thuong 
ôi ; kém môt ngày khóng di; muôn năm giác móng ; dé ám - 
duong thia rë dôi đường; hon môt ngàu không ở; ba thước 
đào sâu ; biết bao giờ cha con lạt gặp. Mừng tha sống trọn 
thác toàn, nay dü mó yén má dep, tuy công) trôn đất đỗ có 


Đô ng; cũng bởi gioi cho trọn hiếu, goi là dáng nén huong dài 
rượu ; trước mồ xịn hầu thầu tình, 


Tế xong rước thần chủ (hay hồn bạch) lên xe đã rước _ 
về thì biến chủ một người dẫn trước linh xa; trông về 
nhà mà khóc, các người theo sau, về đến nhà, chấp sự 
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_1 ông ën bên linh xa quì, xướng xin rước thần chủ (aồn 
bạch) vào linh tọa, các hộ lễ rước vào, rồi thiết nghì lễ 
phản khốc, bằng không làm lễ phần khốc, thì các con 
vào lễ tạ 4 lễ yên vị, xong rửa chân tay sạch sẽ đợi làm 
lễ ngu tế. 


PHÁN RHỐC NGHI TIẾT 


Tự lập cử ai, ai chỉ phần hương (chấp sự) các cung 
bái (2 1$) hung binh thân, châm tta, quì hién tiru. giai quì 
độc chúc “bên phái: Phủ phục Hưng bái (1 lễ) hưng bình 
thân, phần chúc, lễ tất. 


VĂN TẾ (thề lệ như trước) 


f han ôi l thân phu di đâu bố nơi trần thế, mồ yên má 
dep; di hài- dà tim được. chón dát lành, sóng khón chét 
lhiéng; bài vi xinruócv8 noi tj lj, hôm mai thàm viéng 
chốn từ đường đâu giám trễ lòng, công đức cao o dây; trên 
lỉnh tọa chứng cho bạc lề. 


TẾ TÔ NGHI TIẾT 


Tựu vị cúc cung bái (2 lễ) hưng bình thân, nghệ hương 
ản tiền; quì châm tửu hiến tứửn, độc chúc, phủ phục, hưng 
bình thân,phục vị, cúc cưng bái (4 lễ) hưng bình thân, phần 
chúc, lễ tất. 


VĂN » TÓ. 

Năm... ngày... tháng... tự tôn là... vi có ngu tč phu 
thân (mẫu thân) kinh dem E bac... moi våt dàng cùng 
hiền lồ khảo mỗ.,. hiền 100... tàng tó khào... tàng tó 10... 
cao lô khảo... cao tò tọ.. chw tiên linh... 

Vát góc chung gioi, nguoi do ó 16, xét vi thün phu 
(me là máu) quyén trüa, kinh dát so ngu lé só, xin chw linh 
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9 ат cách tòng thành, hộ con châu hướng thêm phúc tô, kính 
cáp. Có di chü bác anh em 'chi em, ở gần ó wa; xin cùng. 
chiéu có. ` 


NGU TÉ 


Làm so ngu xong găp ngày nhu (ngày št, dinh, ky 
án, qui là ngày nhu) là tái ngu, gặp ngày cương là -tam, ` 
ngu (ngày giáp, binh, máu, canh, nhám là ngày cương) 
nghĩa ngu là yên, sương thịt về cái đất, khí phách còn 


bàng hoàng, cho nên ba lần tế đề cho được yên ôn. 


mm 


NGHI TIẾT TẾ NGU (lái tam cũng cùng) 


Tự lập xuất chủ (mở thần chủ) cử ai, ai cbllnghệ, quán 
tây sở,quán, tây, thuế cân, nghệ hương án tiền,phần hương 
(đứng đốt giơ ngang chán khấn xin cha (hay mẹ) đương: 
giáng ở thần vị) cúc cung bái (2 lễ) hưng bình thân, giáng 
thần (chấp sự lông bưng rượu 1 ông bưng chén đều ngành 
vào chủ nhâu đứng bên) quì (chấp sự cùng quì, chủ nhâa....... 
cầm nẫm rót rượu) thù tửn (chủ nhân bưng rượu go 
ngang chán, mật khấn mỗ thân ở âm lên nhập thần vị, 
khẩn xong? rót chén rga vào sao mao) Phú phuc, hung 
bình thân, thiều khước (lùi xuống một tý) cúc cũng bái *2 lễ” 
hưng bình,thân, phục vị tham thần cúc cung bái (2 lễ) hưng 
bình thân tiến xoạn (đem cỗ) sơ hiến lễ, nghệ tru trác 

trền (ra chỗ đề rượu) châm tửn nghệ linh tọa tiền (chấp 
sự bưng rượu tiến vào) quì(chấp sự quì đưa rượu ch9 
chủ nhân) tế tửu, điện tửu phủ phục hưng, bình thân. sảo 
khước (lüi if) qui, giai qui, độc chúc (chủ nhân bên phải, 
tự tất khốc trở về thì đọc ó bén trái chủ nhân) Phủ phục; 
hưng bình thân, đhiều khướcycử ai (khác cả lên) ai chỉ 
cúc cung bái (mình chủ lễ thôi) 2 lễ. hưng, bình thân 
phục vị Á hiến lễ, nghệ trú trác só,chàm tiru nghệ, linh 
tọa tiền, quì,tế tửu, điện tửu, phủ phục, hưng bái (2 16) 
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hung binh thàn, phuc vi, chung hiến lễ, nghé trü trác tiền, 
châm tửu, nghệ lĩnh tọa tiền, quì tế tứu, điện tửu, Phủ 
phục (2 lễ) hưng, bình thân, phục vị, hựu thực (chấp sự ra 
rót cả ba chẻn) chủ nhân di ha, giai xuát (giai ngành dóng 
gái ngảnh lây phải im lắng) hạp môn(bỏ màn xuống) chúc 
hy bâm (chấp sự đứng trước hương án dặng 3 tiếng rôi chúc 
hy hàm) khói món (mo màn) chü nhân dt ha phuc cựu 
vị, (lại quay cả vào giữa) điềm chà, cáo lợi thành (chúc sự 
ở trong ra bên phải chủ nhân) xương Lợi thành (chủ 
nhân lùi lại một chú!) từ thần cử ai cúc cung bái (đền 2- 
18) hung bình thân, ai chỉ, phần chúc nạp chủ, triệt xoạn 
(ha có) lễ tất. 


TẾ NGU VĂN (tái tam thông айпа) 


Nám... tháng... ngày... cò tr.. (mẹ thì ai tử) nay 0ì 
so egu tè sw (tái, tam (hi dài chi sơ) kinh sửa trầu rượu 
cụ soạn mọi pật dâng lên hiền khảo... mô quan thúu mõ... 
Phú quán (me thị piết liền tỦ mộ công chính thất hau trắc 
thất, họ gì nhu nhân) trước lùth tọa khóc mà than rằng г 

f han ôi } våt đôi sao roi, máy bay giăng khuuết, khá trách 
thau tạo hóa đa đoan, chỉ đến nỗi đàn con đau đớn, nhớ cha 
xua; tính nết thảo hiền, dưới nhường trên kính, ngoài làng 
trong họ, kế myền người yêu tưởng cảnh tượng đoàn pién; gioi 
cho sóng tròn tám chín mười mươi taồi;đề đền công ba năm bú 
mớm; sẻ ngọt chìa bài tưởng một nhà зит hop; gioi cho sóng - 
dü ba van sáu nghin ngày ; dé dán on chín tháng cuu mang : 
để au mang năng. Thương ôi! tóc t+z chưa báo, công 
đức chưa đền. bỗng đâu một phúi hơi tàn, âm cung za cách 
muôn näm giác móng, chia ғ? bắc nam. đành rằng phách lạc 
ро-оо ; tàng liềm đầ gên một giấc, kön bau phẳng phốt; 
biết đâu định số mà pề. Dâu khóc pắn than dài ; tìm đâu cho 
thấu, dân tối kén sớm gọi; khôn nỗi dò la. Thói !hi thói ! 
Hon môt ngày không č, kém mòt ngày không di; không còn 
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sớm tối trông nom ; khuyên dăn lũ cháu. Sống mỗi người 
một nết, chết mỗi người một chứng ; không còn người ngày 
đêm day báo; sán sóc dài. con. Nag sơ ngủ tế (lái lam thì 
đôi chữ sơ) dâng chủL lòng thành, đĩa muối lưng cơm, chén 
canh đài rượu. Công đức cao dâu ; trên Lùnh-foa chứng tình 
chay nhat. Khóc than kề-lề ; dưới suối vàng thóa trí váy vùng. 


TỐT KHỐC (trăm ngày) 


Sau lam ngu gặp ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâu, 
là cương nhật tốt khốc, tế dùng cát lễ, nếu ai còn quàn đến 
trăm ngày thì không được hành lễ tốt khốc, đến trăm 
ngày thì dùng nøhi tiết «chiên - tịch - điện» văn tế thị 
dùng văn trăm ngày ở trên cũng được. 


NGHI TIẾT TỐT K8ÓC 


Tu-làp,  Xuát-chü, Cử-ai, Ai-chi, Giáng-thần,: 


Nghệ-quán-tầy-sở, Quán-tầy, Thuế-cân, Nghệ hương. _ 


án-Hền, Quỳ, Thượng-hương-thù-tửa (rót cả vào sa-mao) 
Phủ phục, bưng, bải, hưng, bái, hưag bình thân phục- 
vị, tham thân cúc cung bái (4 lã) hưng bình thân tiến soạn 
(chủ nhân bựng canh, vợ bưng cơm) sơ hiến lễ nghệ túc: 
trác sở (bàn đề rượu) châm tửu, nghệ linh lọa tiền, quỳ 
tč tru (vái) điện tứu (đồ rượu lên) phủ phục, bưng, bái, 
(2 lễ) hưng bình thân (lùi một chút sẽ đứng) quỳ, giai quy 
(các con cháu quỳ) độc chúc (đọc ở bên trái chủ nhân) phủ 
phục hưng binh thân Cử-al (khóc tất cả). Ai-chỉ cúc cung 
bái (chủ nhân 2 lễ) hưng bình thân phục vị. Á hiến lễ nghệ 
trú trác sõ. Châm tiu nghệ linh tọa tiền, quỳ tế tứu, diện 
tứu, Phổ phục hưng bái (2 lễ) hưng bình thân (nếu dàn- 
bà lễ. thì lễ 4 lễ. không phải bình thân) Phục vị. Chung. 
hiến lễ nghệ trú trác sở. Châm tửu nghệ-linh tọa tiền quỳ, 
tế tửu (vái) diện tửu, phủ phục, hưng bái (2 lễ) hưng bình 
thân phục vị hựu thực (rót 3 chén) chủ nhân dỉ hạ giai 
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xuất (giai ngành đông, gái ngành tây) Hạp mén (chấp sự 
bô màn xuống) chúc hy hâm (chúc ngành hưởng bắc dặng 
3 tiếng rồi chủc hy hâm sau) kha: ôn chủ nhân dĩ bạ 
phuc vị (lại quay cả vào), điềm trà cáo lợi thành (chấp sự 
đứng đằng tây ngảnh về đẳng đông rồi xướng), Lợi 
thành từ thần cứ ai cúc cung bải «lễ 4 lễ tất cả» hưng, 
bình thân, ai chỉ. Phần chúc nạp chủ «dây thần chủ lại» 
triệt soạn lễ tất «vái rồi ra». | 


VĂN 1Ế 


Ngày tháng thoi đưa, tới tuần tốt khốc, cá lăng gió lag . 
khóc làm sao được, lưng cơm đĩa muối, gọi chút đền ơn, 
cha. (mẹ) từ khuất mặt, tưởng linh hồn như ở linh sàng. 
Con khá có lòng, thờ lúc chết nhữ thờ lúc sống. 


TIBU TƯỜNG (gió đầu) ĐẠI TƯỜNG (gió dogn) 


Nghỉ tiết, theo như nghĩ tiết tốt-khốc ở trên. Chấp-sự 
xưởng : tự lập eir ai, ai chi rói các con cháu vào, giai bó 
nbüng vải sô khâu trước ngực, sau lưng đi, mũ thị bố 
phụ bàn bên ngoài; gái những quần dài không được để 
quét đất, áo thì bỏ những miếng ở lưng đi, xong chiều 
nghi-liét hành 1ё. | 

Đại-tròng cũng xướng nhw váy, các con vàe áói áo 
chàm khăn sô, chặt gây, mũ áo đều bỏ cả, chỉ phục đồ trắng 
thôi, cũng chiều nghi-tiét hành lé. 


VĂN TẾ 


Năm... tháng... ngàu... Có tử... cùng cà ho, vi nag dén 
ngày tiëu (dai) tường kính dâng chay nhạt, mọi lŠ cáo chung 
Hién-kháo (tý) tiên (chức lước) họ... quụ công tự... thụg... 
phà quán (me thi mó cóng chính hay trắc thất mỗ quú thị 
hiéu tir (riéu) mó n: u nhán) lruóc linh toa khóc mà them 
гапа : 
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Than ôi! Chöi thung (hugén) tuyét phá, nüi hó (гї) mây. 
che, làm chi sóm dóc dia hồi giời; hơn môt ngày không 
ở. Đành lit sinh có ménh ; kém mót ngàg khóng di. Nhó 
những lúc một nhà xum hop ; cha trước (mẹ) con sau. Bồng. 
рі đâu hai ngà chía phối ; kẻ còn người khuất, Thương oi 
công đức chưa đền; đau đớn nhề chứa chan giọt lệ, Âm —— 
cung xa cách.; Sót sa thay bối rối ruôt tằm. Tính đồt ngón .. 
tau; kề tháng đä hai năm mười ba tháng, tiều tường tế duyên, - 
chưa khó hàng lệ; tính ngày vita ba trăm sảu mốt ngà 
giỗ đầu diện lễ. (Đại tường thì đổi 2 câu này : tính đốt 
ngón tay; đã ba năm hai mươi nhắm tháng; là tiết đại 
tường, chưa khô hàng lệ; Đã bầy trăm hai mươi mốt - 
ngày ; là tuần giỗ đoạn. 


Chau nhạt dâng lén; dưới chín subi cha (me) già chứng 
giám. Khóc than kề lề; trước linh sàng con trẻ khấn cầu. 
cúi xin hâm hung. | 


ĐÀM TẾ (trừ bổ tang phục) 


San đại tường rồi cách một tháng, là từ khi đề tang 
đến đây tính 27 tháng, nghỉ tiết đề tang cũng như đại tường .- 
nghỉ tiết, trọn ngày nào được ngày chủ-nhân mặc đồ trả áng, 
quy k} a t tử tên gì xin đem ngày nào kính tiễn đàm. 
sự cùng liên khảo (hoặc là tỷ) đề bỏ các đồ tang phuc, 
khán xons phü phuc 21ë. (Nghi tiét theo trën). 


VAN TÉ 


Năm.. ngày... tháng... tự tử (con thờ tự) tên.. 
cüng cá ho vi dén tuán Dàm te, kinh sửa lễ bạc moi thu cáo-: 
“cùng hiền khảo (mẹ là tỷ) (chức tuóc cha) mó cóng tự.. 
thụu... phì quản (mẹ thì đồi như trên đạt tường ăn) pi 
tién. 
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Than oil Thân phụ (màu) di dàáu, coi trần oẫng ineat, 
giỏi cao có thấu, thâm thiết trong lóng, mó mát trông chöi 
thung (mẹ là huyên) lá rụng; giọt :ệ chứa chan. Ngành 
đầu nom núi hỗ (mẹ là di) máy che; mạch sầu thồn thức. 
XKề từ khi cưỡi hạc lánh cối trân ; kề tháng đã ba năm hai 
sáu tháng ; gua liết đại tường. Kế từ lúc bóng câu qua cửa 
$2; lính ngàu ота Рау trăm tám mươi ngèu ; là tuần đàm 
tế. Thỏi từ đâu ; tang sự hết rồi; lễ hung thành cái. Đạo 


. con phung sw; lòng niču vân thành. Trên linh lọa mội tuần 
chau nhạt, dưới suối vàng cha (mẹ) hãu chứng tình. 


CÁT KY (ngày giỗ) 


; 

Trước một ngày chủ nhân trở xuống øợ con đôi đồ 
mặc, vào nhà thờ rước thần chủ ra chính tầm, nếu không 
có nhà thờ riêng thì vào bàn thờ mở thần chủ ra cũng 
được. 


NGHI TIẾT: 


Tự lập tham thần cúc cung bái (4 lễ) hưng bình thân 


giảng thần (cầu thần đưới âm, rót chén rượn đỏ xuống 


đất úp chén đấy) nghệ, qnántầy sở, quán tây thuế cân, 
nghệ hương án tiền, quì, thượng hương tương tửu, (rót 
rượu vào sa mao) phủ phục, hưng bình thân bái (2 lễ) 
hưng bình thân phục vị, tiến soạn sơ hiến lễ nghệ tửu 
trủ sở, chước tửu nghệ tiên tô vị tiền, quì tế tửu diện 
phô phục hưng bình thân. quì giai quì, độc chúc văn, phủ 
phục. hưng bình thân, cử ai, ai chỉ, cúc cùng bái (2 lã) hung 
bình thân phục šị á hiến lễ, nghệ tửu, trú sở, châm tiru 
по аё tiên tô vị tiền quì, tế tửu, điện tửu, phủ phục, hưng, 
bình thân phuc vi. 

Chung hiến lễ nghệ tửn trú sở, châm tru nghệ tiên 
tó vị tiền, quì, tế tửu, điện tửu, phủ phục, hưng, bình thân 
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phục vi hựu thực (rót cả ba chén) chủ nhân dĩ hạ giai 
xuất, (giai ngành đông, gái ngảnh tây) hap môn chúc hy 
hám khai món, phuc vi điềm chà cáo lợi thành, (chúc đứng 
về bên phải chủ nhân xương) lợi thành, từ thần củc cũng 
bái, (4 lễ) hưng, bình thân, phần chúc, triệt soạn, nạp chủ 
(dày thần chủ) lễ tất (vải) 
VĂN TẾ 

Cõi trần lâu xa uống, tiềng tăm để từ xưa, năm tháng tu thot 
đưa, ngày huỷ núy đã đền, công đức đà nhớ тёп, thương xót biết bao 
ngrói, ló bac kinh dáng 10i, lòng thành xin xét tới, kinh mời cao tång 
tổ khảo, cao tàng tó tj, thüc bá dg huynh, có di tp muói 

Kinh thỉnh bản gia đông trù, tư mệnh táo phù thần quân, đồng 
lai cách thực, thượng hưởng. 

CAI TÁNG (cất mã). 
і 

(Nghi tiết theo như nghỉ tiết sơ nơu ở trên) con vi cha 
me, vợ vì chồng, lúc cải táng đều mặc đồ đề tang (khăn 
åo trắng) đất có năm điều không hay, cho nén mói eài táng. 

1— Mã vô cở sụt thành đường. 

2— Mà có khó héo chét. 

3— Trong nhà có dâm loạn, phong thanh mất. 


4— Trai gái bỏa điền cuồng, hình haihóa tai chết 
ehóc. 
5— Người mất của mất, sinhra kiện tụng nhau mãi. 


Bởi thế cho nên phải cải táng tìm chỗ yên đất, trước 
1 ngày chủ nhân vào từ đường khấn, xin đến ngày nào 
khai mộ, trước lễ thần hậu thổ đã. lại cáo ở trước mệ 
xong, rồi mới được khai phần. ¬ 

Lại có 3 điềm hay không nên cải táng : 

1— Thấy cỏ con rắn sống ở mã, hay khi vật gi. 


2— Thấy to hồng quấn quýt ở áo quan. 

3— Thấy nước ở trong nhu: sha mà hoi ám, hay 
có khí như sương rmù, trong huyệt khô ráo không có 
kiến-nước, như thể 3 điều ấy thì chớ nên cải táng nữa. 

Cải táng xong ở ngay trước mộ làm lễ ngu tế cũng 
được, thế là theo giản dị, 


VĂN TẾ AN TÁNG 


Than il cha (mẹ) bễ cối trần, tiêng tăm còn lại sự cửa nhà 
хта ván được yên, ngôi mỗ mẻ sẵn còa chữa hợp, nay tìm đất tốt ; 
xin rời sang yén ón nắm xương, tâm sửa lễ nghỉ ; xin chứng lấy tiền 
thành một chút, từ nay được chỗ, cầu hôn phách tạm yên, không ngại 


À л + Ä ғ 
vé sau cháu, con vui vé, cán cdo, 


TANG PHUC 


Tang phuc có 5 hang theo dó mà dé tang: 

1— Quần áo sở gấu là đồ đề tang cha mẹ, áo sô 
khăn sô ba năm, vợ đề tang chöng cũng thế, nhưng còn 
cha mẹ chồng sống thì khòng được số gấu mà vẫn để 3 năm. 


- 


Lại như con đề tang mẹ mà cha còn sống, thì cũng 
không được số gấu. 


2— Cơ phục là đề tang một păm. 
3— Cửu còng là đề tang chín tháng. 
4— Tiều còng là đề tang năm tháng. 
5— Ty ma là đề tang ba tháng. 


TANG CAO, TẰNG, TÔ 
1— Đề tang cao-tồ phụ mẫu: là ông hay bà sinh ra 
óng cu minh, thi dé 3 tháng áo vén gấu. 
2— tang tüng-tó phu máu: Là óng bà sinh ra óng 
mình, thì áo vén gấu đề 5 tháng. 
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ANcu cha bay ôag mình chết rói, ini minh 1а người 
thừa trọng phải áo số gấu đề 3 năm. 


3— Tang tăng tó bá thüc phu máu: là Óng bà cu 
họ anh em ruột với ông cụ ấy, thì đề tang điều 3 tháng- 

4— Tang tăng tô cô: là bà cụ họ chị em ruột với 
ông ấy thì 3 tháng, đã đi lấy chồng thì thôi. ; 

5-- Tổ phụ mẫu: Là ông bà sinh ra cha mình, 


w 


thì áo vén gấu tang một năm, không cỏ gây. nếu cha 
đã mất trước, thì mình là dich tón thừa trọng, phải ảo 
sẽ gấu mũ gậy trong ba năm (thay cho bố) 


6— Tô bá thúc phụ mẫu: là ông bác bà bác, ông 
chủ bà thim. mấy bà cô, là anh em ruột với ông ấy, đều 
5 tháng, bà cô đã xuất giá thì giáng 3 tháng thói. 

7— Bá thúc phụ mẫn họ: Cùng cô họ: Là ông bà 
họ anh em con chủ con bác. mấy ông ấy điều 3 tháng 
tộc fô cô đã xuất giá thì thôi. hộ 


TANG PHUC CHA ME 


1.— Tang cha sinh ra miuh, thi kbán ао sô sồ gấu 
đề 3 năm, gày dùng tre. 

Mẹ sinh ra mình thì vén gấu 3 năm dùng gây bằnổ 
gỗ vông. 

Như cha đã mất trước rồi, thì tang mẹ cũng được 
mặc số gấu. 

2.— Đồng cư kế phụ : là cha ghẻ, nbư mình có cùng 
ở chung mấy thì tang Ì năm, nến trước cỏ ở cùng, sau 
mình lại về thì tang 3 tháng.Bằng trước chỉ sau mình không 

cùng ở mấy, thì là bất đồng cư kế phu thì không tang. 

3.— Tòng kế mẫu giá phụ: là cha mất đi mà kế 
mẫu lại đi lấy chồng khác, mình có theo kế mẫn ở cùng 
cha ấy, thì tang cha ấy 1 рат, рёв chẳng ở cùng thi 
không tang. 
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4.— Dich mẫu; kế mẫu ; dưỡng mẫu; thì áo vén gấu, 
һау số gấu 3 năm, nếu kế mẫu phải chia rẽ thì không ` 
lang.. | | V | 

5.— Từ mẫu: là mẹ sinh ra đã mất, mình còn tấm 
ẻ, cha lại khiến vợ bay vợ bầu khác nuôi lấy làm con, 
y cgo! là tir máu, thì tang áo vén gấu hay số gấu 3 
năm. Bằng cba chẳng khiến nuôi, có ở cùng thì phục 
5 tháng. ‚О | 

6.—Giá mẫu; xuất mẫu: là mẹ sinh ra hoặc cha 
chết mà đi lấy chồng khác, cùng phải cba ré, 2 mẹ ấy 
cùng thứ mẫu (hì đều tang 1 năm, 


b 
á 


7.— Vo lé cba cùng nàng hàu cha, ihì tang 3 tháng. 

S.— Nhü máu. là vü cho bü móm tni tang 3 tháng. 

9.— Con thứ targ me dé ra minh là con lhir, me 
sinh ra mình lại là vợ lễ cha, thì áo vén gấu tang 3 
nám. . f 

10.— Bá ihüc Phu máu ду có: là tang bác giai bác 
gái vói chủ thím, cùng cô là anh em chị em ruột với 
cha thì đều 1 năm. Cô đã lấy chồng thì 9 tháng. 

11.— Đường bá thúc Phụ mẫu cùng Đường cô: là 
bác giai bác gái chú thim họ, cùng cô họ, đó là anh 
em chị em con chủ con bác với cha, thì đều 5 tháng, 
như cô đã lấy chồng thì 3 tháng. 

.12.— Tộc bá-thúc Phụ mẫu cùng cô: là chủ thim, 
bác giai gái, cô họ, đó là anh em chị em cháu chú cháu 
bác với cha, đều 3 tháng, có đi lấy chồng thì thôi. 


TANG PHUC BÂY VAI 


1.— Vợ: thì tang 1 năm có gây, nếu cha mẹ còn 
sóng thi kuông gây. 

2.— Vợ lë hav nàng hầu: hoặc có con hay không 
con cũng đề 3ð tháng. Е 
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3.— Anh em chi em ruót: thi dáu 1 nám, chi dàu 
em dâu thi 9 tháng, chi em dà di láy chóng thi 9 tbáng, 
như chị em đi lấy chồng mà chồng chết hay chồng rẫy 
trở về, con lại không có thì lại tang 1 năm. 

4.— Anh em chị em, con chủ con bác ruột, thì 9 


tháng, vợ anh em ấy thì 5 tháng, chị em ấy đã đi lấy 
chóng thi 5 tháng. 


— Anh em chi em ho 4 đời: thì 5 tháng, chi dán 
em đâu ấy có 3 tháng, chỉ em đã đi lấy chồng thi 3 
tháng. 
6.— Anh em chi em họ 5 đời: thì 3 tháng, vợ anh 
em ấy cùng chị em đã xuất giá thì thôi, 


Z.— Anh em chị em cùng mẹ khác cha: thì 5 tháng, 
vợ anh em ấy không tang. Đến đời con cũng không 
vang, 


TANG VÉ HÀNG CON 


1.— Con cå. con thir: A8u tang 1 năm không gây. 
nàng đâu cå cüng 1 năm, đâu thứ thì 9 tháng, dù con 
nào đi làm con nuôi nhà người, thì tang cũng thế. 

2.— Con gái: tang 1 năm, đã xuất giá thì 9 tháng, 
nhw xuất giá mà phải chồng гау, һау chồng chết. con 
không có thì lại tang 1 năm. 


3.— Con ré: thi dé tang 3 tháng. 

4.— Cháu giai họ: là con của anh em thì một năm, 
vợ cháu giai ấy thi chin tháng, dù cháu nào có di làm 
con nuôi nhà người, thi 9 tháng, vợ ró thì 5 tháng, 
chảu gái cũng 1 năm. đã xuất giá thì 9 tháng. 

5.— Cháu giai gái nhà chú bác, thì đều năm tháng: 
vợ nó thị 3 tháng, cháu gái đã xuất giá cũng Š tháng. 


6.— Chát giai gái óag chú bác thi,3 tháng, vợ chát 
ху cüng chát gái dà xuát giá thi d8u thói. 
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TANG VË HÀNG CHÁU 
_1.— Chảu giai dieh-tón thì một năm, vợ cháu giai ấy 
thì 5 tháng. 

2.— Các cháu giại gái thứ: thì đều chín tháng, vợ 
các cháu thứ thì 3 thá:;g, chán gái đä xuất giá thì 5 
tháng. | | 

3.— Cháu giai gái nhà anh em: thi 5 tháng, vo nó 
cùng người cháu gái đã xuất giá thi có 3 tháng. 

4.— Cháu giai gái nhà anh em chú báe thi 3 tháng 
vợ nó cùng đứa cháu gái đã xuất giá thì đều không 
tang. . | f 

TANG CHÁU TÁNG 

Đứa chất vốn cháu gai miuh sinh ra thi 3 tháng, 
vợ nó cùng đứa chất gái đã xuất giá thì đều không 
lang. 


TANG CHÁU HUYÉN 
Là đứa chút tứ đại mà chất sinh ra đời thì chỉ có 
3 tháng, vợ nó cùng đứa chút gái đã xuất giá thì thôi, 
TANG NGUOI TÓNG THUỘC 


Tông nhân thì trong ngũ phục không có, nhưng 
cha nhà tông tử còn đề 3 tháng, vợ thì đã hết tang, 
hai. tông tử thì trông giữ từ đường, thừa tự tô tiên, ` 
vậy phục taug mẹ cùng vợ người tông nhân ấy đều 3 
tháng, đề trọng tông thống. 


TAM ME 


1.— Dich -màu : vg cà bó, các con vợ lễ gọi là 
Dich màu. 
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Kẽ-mäu: là khi còa nhỏ mẹ 

khác, nuôi nãng mình thì gọi là kế mẫu. 

3.— Tir. máu: là me chét cón tàm hé, cha sai người 
vo lé nuói minh bú mớin gọi Tủù-mâẫu. 

X А + ^ ` м ` 

4— Dưỡng mẫu : Là sha mẹ nghèo cho mình đề người 
khác nuôi nắng, gọi là Dưỡng mâu.” I 

5.— Xu&t màu: Là me minh cha ráy ra goi là xu&t 
máu. 

6.— Giá mẫn: Là me để mình khi cha chết mẹ ấy lại 
dilày chóng khác, goi là giá màu. 

4.— 'Thir máu: Là me sinh ra minh, nhunz là vog lẽ 
cha, thi goi là thir màn. 

8.—- Nhii máu : Là me vri zho minh hit móm tir khi cón 
tám bé, gọi là nhữ mẫu. 


TANG CÁC CON CHÔNG 


1.— Dich màu, ké màu, tir màu, taog các con chóng và 
dâu cả, thi déu mót nám, dàu thir chín tháng. Ké máu lai 
đi lấy chồng mà con chóng có theo ó. thi tang con áy mót 
năm. Người con ấy báo tang lại kế mần ấy cũng 1 năm 
con ấy tang anh em chị em của kế mẫu cũng 5 tháng. 


2.— Giá mẫu, xuất máu, tang con dé minh i nám 


như con gái đã xuất giả thì 9 tháng, mà con gái йу cũng 
báo tang. minh chin tháng. Cón cha sau là chóng cüa 
giá mâu, xưất mẫn ấy dëu không tang. 


3.— Thứ mẫu : Tang con mình cùng con chồng đều Í 
ràm thôi. 7 


TANG HỌ NGOAI (kọ nhà mẹ) 


l.— Tang ông bà sinh ra mẹ, cùng anh em chị em rnột 
với mẹ, tục gọi là cậu hay là dì, già, thì tang đều 5 tháng 
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vợ cậu chồng đì thì không tang nên cỏ cùng ở một nhà 


thì vợ cậu chồng dì mình đề tang 3 tháng. 

2.— Ông bà sinh ra đich-mẫu, củng anh em chị em 
ruột với đích mẫu, thì 5 tháng. " 

3.— Anh em chi e'a con cô con cậu ruột : cùng đôi con | 
di ruót:thi tàng ba tháng. 

4.— Cậu lang cháu gái con һа съ ет ruột, đều 5 
tháng, khóng cir dà di lấy chồng, mà tang vợ cháu gial 
thi có ba tháng. 


5.— Con của con gái mình và vợ cháu mình đều 3 tháng. 
không cứ đã đi lấy chồng. — 


VỢ ĐỀ TANG HỌ NHÀ CHỒNG 

1.— Cụ ky ông, cụ ky bà đều 3 tháng, còn như chú, 
bác cùng cô của ky diu khóng tang. 

2.— Ông bà chồng thì đề tang 9 tháng. 

3.— Anh em chị em ruột với ông chồng thì đề tang ba 
tháng, bà cô ấy xuất giá thì thôi. 

-_ 4 — Ông bà sinh ra mẹ chồng thì 3 tháng, 

5.— Cha mẹ sinh ra chồng, thì áo quần số gấu 3 năm, 
йй chồng có đi làm con nôi nhà người, thì tang theo 
như chồng. 

6.— Bác giai bác gái chủ thím cùng anh em ruột 
või cha chồng thì. 9 tháng, cô là chị em ruột với cha 
chóng thi 5 tháng. 

7.— Óng bác bà bác, ông chủ bà thim họ, cùng bà 
cô họ thì tang ba tháng. Cô ấy đã xuất giá thi thôi. 

8.— Vợ chở chồng cũng quần áo số gãu 3 năm. 

9.— Anh em chị em ruột với chồng cùng vợ của anh 
em đều ð tháng. 
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10.— Vo chóng cüng chi em cüa con nhà chü bác thi 
З апо. Nếu chị em đã xuất giá thì thôi. | 

11. — Thi máu dà tanr volé cba chóng, cüng nàng hàu 
cha chồng, đều 1 năm. 

12.— Con đề cùng các con chồng máy con đâu cả của 
chồng đều một năm, còn các dâu thử mấy con gái đã xuất. 
già đều có chín tháng, nếu người con gái ấy bị chóng 
rày hay chóng chét, con lai chira có, thi lai dé mót nám..- 

13.— Anh em giai gái nhà anh e q ruột của chồng thì 1 
năm, vợ nó hay cháu gái đã xuất giá thì 9 tháng: 

14.— Chảu chủ cbáu bác thì 5 thắng; vợ nó cùng ата. | 
cháu gái đã đi lấy chồng thì ba tháng. ` 


15.— Cháu giai chản gái của con nhà chủ bác thì 3 
tháng, vợ nỏ cùng đứa gái ấy đã xuất giả thì thôi, 

16.— Cháu giai cháu gái thì chín tháng, vợ nó thì ba 
tháng cháu gái đã xuất giá thì 5 tháng. 

17.— Chắt chút gái giai đều 3 tháng, vo nó cùng gai dà 
xu&t già thi thói. ( 

18.— Cậu chồng cùng gì chồng đều 3 tháng. 

. (Tró lén là tang ho nhà chóng, néu bi chóng dà ráy thi 

on-nghia & ấy cắt đứt, chẳng phải tang chi nữa). | 


CHÓNG DÉ TANG NHÀ VO 


- Chồng thì đề tang cha mẹ vợ 1 năm, còn đều không... 
hết, vợ chết lấy vợ khác cũng vậy. 


NÀNG HẦU BË TANG BÊN CHỒNG 


1.— Cha rmne sinh ra chồng thì một năm. 

2.— Chồng : quần ảo số gấu 3 năm, đề vợ cả chồng thì 
тобі паю | 

3.— Tang các con | chóng cüng con minh déu 1 nám:. 

4.— Tang cha me sinh ra minh thi mót nám, con các 
ho hàng bàng thân đều không la .g. | 


‚ 
¿0 


GÁI NUKT GIÁ TANG ПО MÌNH 


1j.— Cu ky, ông bà, dè tang theo nhw anh em giai thé 
nào mình cũng thế. 

3.— Anh em chị em ruột với ông thì 3 tháng, bà có 
đã lấy chồng thì thôi. 

3. — Cha me sinh ra minh. thi quán áo vén gấu lang 1 
nám. 
.^ 4, — Bác giai bá:gáichü thim cüng cô là ruột với cha 
thi chín tháng. | 

5.— Anh em con chủ con bác với cha thì đều 3 tháng 
cố ấy đã xuất giá thì thôi. 

6.— Anh em chị em ruột thì đều chín tháng, chị dâu 
thì 5 tháng, duy trưởng nam thì một năm (cha đã chết rồi). 


— 7.— Anh em chi em con chü con bác thi 5 tháng, vo 
thì thôi, như chị em đã đi xuất giá thì 3 tháng, 

8.— Con nhà anh em gọi là cô ruột thì 9 tháng, vợ nó 
cùng gái đã xuất giá thì 5 tháng, 

9.— Cháu chü cháu bác thì 3 tháng, vợ nó cùng gái đã 
xuát giá thi thói. 


10.— Con nhà chị em gái nó goi là di thi ba tháng. 


Xét trong lé có nói ráng: Con gái dà xuát giá thi các 
tang có giáng, xong đi lấy chồng, hoặc phải chồng rẫy bổ, 
hoặc chồng chết con lại chẳng có, lại trổ về nhà, cñng như 
chưa lẫy chồng, tang chẳng có giáng, 

Nhu duong dë tang cha mẹ chưa được môt näm 
mà chöng råy bó thi phài tang cha me 3 nàm, hoàc 
đề tang cha mẹ được 1 năm đã trừ phục đoạn, thì 
chẳng được đề lại 3 năm, dù phải chồng rấy trước, 
sau mới đề tang cha mẹ chưa đủ Í năm, mà chồng. 
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£t » ` 4 9, А А > - A £ э 
inói gol vé thi cháng nén và vó!, phái nén dé tron 3 nám, 
ngoài dám tất sẽ về. 


TRƯỜNG PHỤC CÓ BA 


C £4] : ` ` h» X | а 
1 — truéag triróng : tir 16 tuói đến 19 tuổi 
2— trung truóng:tir 12 — ` — 15 — 
3 — ha trường Di 8 — — 10 — 


(Dèu lấy thứ tir giáng một bậc) 


Vi dụ : giai đã lấy vợ, gải đã lấy chồng, dẫu còn trể 
cũng không. thầ gọi là trường được, như vốn mình phải 
tang 1 năm; trưởng trường giảng xuống 9 tháng, trung 

` ` . F T m [4 ` + у ^ . 
trường giáng xuống 7 tháng, hạ frường giáns xuóng 5 
tháng. 

Như vốn lang 9 tháng, trưởng trường giáng 7 tháng, 
trung trường giáng 5 tháng, hạ trường giárg 3 tháng, khác 
đều như thế mà suy. 


TANG BEN CHA МЕ МБО] 
1 — Ky bê» cha пибі thi 3 thàng, cu bën cha nuôi thì 
9 tháng, óng bà béu cha nuôi thì Í năm, 
2 — cha mẹ nuôi thi áo Đằng gấu hoặc sỏ gấu ở năm 
có ca cay. | ` 
x 
3— từ ông bà trở lên nếu mình thừa trọng cũng số 
gấu 3 năm. 
` а Р” ғ ` i 3. `x 
4 — ông bà sinh ra mẹ nuôi thì 5 tháng, còn thi đều 
không có cả. 
TANG HO NHÀ MINH 


` A. A A < ` 
(Я làm con nuói người đề tang bên ho miuh) 
1 — ông bà sinh ra cha thì 9 tháng. 


2——cha mẹ sinh ra mình thì 1 nắm có gây. 


3— Dácgiai, bác gái, chú tbim và cô là anh em chị 
em ruột với cha, thì đều 9 tháng. Cô đã xuất giá thì 5 tháng. 

4 — Anh em, chỉ em ruột thì 9 tháng, chị dâu, em đâu 
thì 3 tháng, chi em đã xuất giá thì 5 tháng. 

5 — Ông bà sinhra mẹ thì 3 tháng. 


ANH EM BAN 


Anh em bạn trong ngữ luân cing là mé', đã là bầu 


þan cùng nhan thi 3 tháng. 


È 


THÁY GIÁY KHÔNG TANG 


Ông Trình Tứ có nói :thầy không đặt lễ đề tang.nên 
"lấy tình hoặc hậu hoặc bac, tùy việc to nhỏ mà sử, như 
òng Nhan-Uyên ông Mãn-tử-Khiêm ở: với Đức Không-Tử 
đẫu đề đồ số gấu ba năm cũng được, đó là người làm cho 
mình nên người thì củng coi như cha; song nghĩa có sâu 
nông, đuy sứng kỳ tình đến như các nghbề nghiệp đền có 
thầy đây cả; há rhất khái mà chế tang. 


TRONG TANG GAP TRONG TANG 


Dang có tang cha chưa xong, không may lại bị đến 


mẹ, thì ngay lúctrừ tang cba, mặc đồ trừ tang làm lễ 
đại-tường; làm xong, thì mặc đồ đề tang mẹ. 


Bằng mẹ chết mã chưa chôn, lại bị vào nhị tường của 
cha, thì không được mặc đồ tường phục ; đang cỏ lang 
mẹ mà bị tang cha cũng thế, mặc đồ trừ phục mà sau lại 
gặp tang, dó là tang [rước có frọn, (tường là cát lễ, lễ 
chưa chôn là hung, tuần tốt khốc mới tạm là cát, eó quàn 
đó cũng không được mặc đồ tường phục, chớ nên đương 
lúc hang mà làm cát lé.) Е | 


TRONG TANG GÁP KHINH TANG 


Bang có tang cha me mà gặp phải fang anh em, dẫu3 - --: 


tháng là khinh tang; cũng nên đến mà khóc; đến lúc thành 
phục, thì mặc áo tang mà khóc, đến mồng một đầu tháng 
đặt bàn thờ mà knỏe, xong rồi lại phải mặc đồ fang ca 


me. Nếu trừ trọng tang mà khính tang chưa trừ thì lại. 


phải mặc đồ khinh tang cho hét ngày tang kia. 


Còn như người đi xa sử khác, biết tin thì khóc ngay ở 


đó. Đến hôm sau vào buổi sớm, mặc ngay đồ lang người 
mới chết, chưa thành phục thì ngày sau lập: bàn thờ nhà 
. khác mà khóc, khóe xong lại phải mặc đồ trọng tang. 


. TANG VQ CON GẶP TANG ANH EM. 
Đang có fang vo con mà gáp pnái tang anh em, dàu 
3 tháng là nhe, cũng nên đi thăm, còn các việc khác cw 


đỏ mà suy. 


12 HÀNH KHIÉN VUONG HIỂU 


12 quan đương niên, mỗi năm một ông cai ai. Có việc 
lễ quan đương niên thì cứ xem năm øì thì quân ấy mà lễ, 
không phải nhờ thầy mới hiều. 

Năm Tý: Chu vương hành khiền, thiên ôn hành binh 
chỉ thần, Lý tào phán quan. l 

— Süu : Triéu virong hành khién, tam tháp luc thương 
hành binh chỉ thần, khúc fào phán quan. | 

— Đần : Ngụy vương hành khién, móc tinh chi thần:. 
Tiêu tào phán quan. | 


— Mão : Trịnh vứơng hành khin, thach tinh chi 
thần, Liễu tào phản quan. | 
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—— Thìn : Sở vương hành khiên, hóa tinh chi, tai» Bióéu 
lào phán quan. | 

— Ty :Ngô vương hành khiền, "thiên chao chỉ thần 
Hứa tào phan quan. 

— Ngọ: Tần vươa¿ hành khiên, thiêa hao chỉ thần, 
Nhân tào phản quan. - ' 
| — Mùi : Tốag vương hành khién, ngü dao chỉ thần, 
Làm tào phán quan. 

— Thân : Tề vương hành khiền,ngũ miếu chi thân 
Tống tào phán quan. 

— Dậu :Lỗ vương hành khiền, ngũ nhạc chỉ thần, Cự 
tào phán quan. 
| — TuUất : Việt vương hành кып, thién bá chỉ thần 
thành tào phán quan. | 

-— Ho'i:Lwa vaong hành khiển,ngũ ôa chỉ thần, 
Nguyễn tào phan quan, 


LÉ CUÓI XIN 


Người ta trong lề từ đề tang trong một năm trở lên, 
hễ cứ táug đi rồi có thể cưới xin được, nghĩa là người 
ta trai gái dấu có tang từ 9 tuảng, 5 tháng hay 3 
tháng, lang dẫn chưa hết, song đã chôn rồi, thì đền 
сиб: хіп được cả, duy co người tang 9 tháng thì chở nén 
làm chủ hôn dó thôi. Phàm chủ hôn thì tô phụ (ông) hay 
cha anh cũng kẻ gia trưởng, như kế tôn tử thì nưười 
trưởng tộc làm chủ hôn, 


VĂN TÉ TO HỒNG 
Năm... tháng.... піду... phà.... huyện... tổng... xã.... tén.... 


vi cú tiệc hôn sự lấy tự ở xã.... họ... làm vø, nay lễ cưới đã 
thành, kính dáng lễ våt, cáo chưng 
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"Ty hồng nguyệt lão thiên tiến, vị tiền. Giấy đồ buộc chân; 
bởi tiệc đời di cũng thé, tæ hông xe chì; tw nhiên duyên đã dịnh rồi, 
xưa có di luân, nay theo lễ nghĩa, nhan cá di vê; béi môi lái nhung 
mà tự mệ:h. Uyên uong dói la; hgp vg chósg do tw quyéi giời, 
Cầu ô ¿ã bốc, lòn, kiên xin bùy. | 

Lé bạc lòrg thành, cúi xin chung giảm, trăm. nam ứng- mộng 


hùng bi, mót sáng hó cho phúc 10, сап cóc, 


VĂN KHẤN THÔ CỘNG (dùng gì cũng được). 


Duy quý mẫu niên (1) tháng.... ngày. ... tin chú үй- 
ойп-Мӧ (2) пау сӧ viéc (3) kinh dáng lé bac, Truóc bàn 
thò xin đức bán-gia Dóng-thit tw-ménh, táo-phii thán quán. 


Chứng giảm cho rằng: Hôm nay ngàu giỗ 10 tién (4) 
gọi chút kính dáng lé vát, xin ngài soi-xét lòng thành, phù 
hộ cả nhà thịnh pượng, irăm năm hương lằa phụng thò, 
lúc dạ kính thành sau trước, cần cóc. 


VĂN 23 THÁNG CHẠP 


| Hai mươi ba tháng chạp tục gọi là chap óng cóng 
lén cháu gioi, bòm áy Các chüw tbán triéu thiên, tâu 
việc thiện ác của người la. Vậy hôm đó ta cúng ông. 
công đề ngài che đậy cho tội, mà độ cho phúc, hoặc có 
người đặt mũ ngựa (hay mua cả chép làm ngga). 


(1) — Nàm gì th: khấn năm ấy, những chô chm chém là hoặc 
thếng mấy ngày mấy thì khẩn pgây thang ấy. 
(2) — Tên là gì thì khấn họ và ten. | О 
(3) — Có xiệc gì, hoặo giỗ hoặc tết, һойс móng 1 hay 15 —— 
(4) — Có gió tO tiên, hay - et j hugng nguyén, Trung nguyên, Hạ 
nguyên hay việ' gì thĩ đổi đi mà khấa. (tù đây rở xuống lề lối 


xem trên mà sty). 
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VÁN KHAN. 


Năm.... tháng... ngày... chu lén.... vì ngày chiều 
thiên. kinh dàng vàng mă c bàn bac lé, cüi хіп ditc bàn- 
gia Đông-trù tư mệnh Táo phủ thần quân chứng giám, ngàu 
tháng thói đưa, năm pira háng chạp, các tội lỗi đầu năm 
chí cuói ; xin ngài chum chước íL nhiều, Trong cửa nhà từ 
iré dén già ; xin ngài hộ phù mạnh khỏe, cần cốc. 


VÀN KHÁN GIÓ CHA ME 


Nám.... lháng.... ugàg.... con nói lén... vi nay ngày 
ky, lé bac lóng ihành, kinh dáng hién kháo (me là hién tij) 
phü quán (me là nhu nhan) trước bàn thờ rằng - Công 
sinh thành như núi thái sơn, ngàu huỷ ky xín dáng oat, 
œin-linh hồn chứng giảm, hộ con chau bình yên. cün cóc. 


KHÁN 10 TIEN 
Mám.... tháng... ngày... cháu kẻ tự tên.... vì cỏ 
việc... xin đem: lễ bạc, dãi chút lòng thànb, nén huong 
đài rượu; đĩa muối lưng canh, trước thờ khán vái, xin 
thấu tiên linh, hộ cho con cháu, moi su yéa lành, cán cóc. 
Kinh moi Thó-có.g Táo-quà đồng lai cách cám. 


KHẨN VỢ (giỗ hay việc gì cũng được) 


Năm.... tháng.... ngày... ái phu là.... hóm nay 
ngày (1) goi chüt sót thuwog, nhó .dén nói - try mó truóc 
bàn thờ than rằng: tình nghĩa vợ cbồng, âm duong xa 
cách, từ khi khnắt mái cài trầu, những tưởng chút lòng 
âo ái, đã dành sina ký tử gái, vẫn nhớ nhời ấn tiếng nói, 
nim qua ngày tháng, việc củng hôm nay, linh hồn có 
thiêng, thầu tính một cũút hồ chồng con mạnh khỏe 
бп luôn, coi nhà cửa bình vên mãi mĩ, bâm hưởng, 





~ 
2^ 


(1) Né. nhó cie ebó chzm:him іру mà thay đồi. 
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Kinh mời cha mẹ, tó tién, thó cóng, táo quân đồng ai 
cảm cách. | 
KHÂN TIÉT THÁNG BA 
| Ngày móng 3 tháng ba là tiết hàn thực (bảnh trôi) 
. của nhà Hán thương Giớt- tr Thôi,nên hôm ау са т, Па làm 
bánh trôi đề ăn. Nay ta vẫn taeo củng tổ tiên goi là 


tết mồng 3 tháng 3. Có nơi thi thanh minh tảo mộ vào 
ngày ấy là tùy tục. 


ҮАМ КНАМ 

Năm.... tháng.... ngày.... phủ.... huyện.... xã.... họ.... 
tên.... vì đến tiết hàn thực, kính đâng lễ mọn, cùng tiên 
tô cha mẹ mỗ mỗ chư linh tọa. Tiết nay hàn thực, 
mồng ba tháng ba, theo tục nước nhà, vẫu ăn tiệc lạnh, 
(1) cỗ bàn chay tịnh, thành kinh dàng lên, kính lậy tô 
tiên, cô gì cha mẹ, ông Ба chù bàc, (áo quan. thô công 
bạc lễ thanh tâm, củi xin hâm hưởng, cần cốc. = | 


THÁNG NÁM 
Tục lệ mồng 5 thág 5 là tiết Đoan-ngọ, tục ta thường ˆ 
hay mua hoa quả, hoặc rượu nếp ău gọi la chiết sâu 
bọ, rồi làm cỗ bàn cúng cha mẹ tồ tiên, 
VĂN KHẨN 


Nám.... tháug.... ngày... tẹ tu lén.... ho.... vi nag 
tiết đoan ngọ kính dâng lề bạc cùng tiên tö mô mô chư 
linh tọa. Hằng : năm vra được nửa, tiết đếo đoan dương, 


gọi chút lệ thường, hoa hương chau nhại, óng bà chú bác: ` 


cha mẹ cô di, chứng chil là nghi, hó cho con cháu, cün cóc 


(+) ~: Nếu thaoh mính :ào mj thi dói doc là : thanh minh tào mÓ 


RAM THÁNG RIÉNG 


"mue nói: Lé cà nám khóng báng rím tháng riêng, 
cho nén hôm ấy các nhà đi lễ đi bái, các! đền các chùa, 
đề cầu cả năm được binh vên phat tài. 


VĂN KHÂN 
Nám... lhá^g.... ngàg.... tín chü ho... tén.... 6 vé 
+a.... lồng... huyận.... tỉnh.... cùng cà nhà. nay nhán ngày 
xuân - kính dâng nhang hoa bac lẻ - tiên thánh (1) vi tiên- 
Đủ lòng thương xót, ra đức lừ bì, soi xét lễ nghi, hó 
cho mạnh khỏe, đầu nắm chí giữa, tám tiél bón mùa, của 
cái xung chu, ăn mặc không thiếu, tai tính có chiếu, chế 
biến. Irừ cho, mọi sự không lo, cá nhà vui vé, on nk dic 

huệ, cúi lậg tôn thần, (2) cần cốc. 


TẾT NGUYÊN ĐÁN "E 


Là tết hết năm sang đầu năm và đầu xuân, tục thường 


củng cha mẹ lỗ tiên 3 ngày đến ngày thứ tư là ngày tiễn : d i 


các eu hóa vàng, nhà nào cüng cúng cšp tô liên. Ж ' 


М, 
N 


ч“ 


S ran i 
x" j 
1) š 


VĂN KHÁN (cá 3 ngày) - 


Мет... nà... tháng... con thừa Tự fén.... ho.., 
cùng cá nhà, vei rug tết nguyên đán (2) kinh dáng lè bac 
cu soan mọi våt, cáo cùng lồ tiên cha mẹ.... mỗ mô trước 
rằng : năm cũ đã qua rồi bước sang năm mới, lễ bạc 
dâng tên, lòng thành thấm tới, con cháu vui mirng, rước 
mời ông våi, cơm rượu nhạt chau, đề lên khốn vái, các 
cụ các vong, тёп lòng Chân đi, hộ cho cửa nhà, phúc bền 
mãi mài, cần cốc. | 





(1) — Nếu cúpg 1Ö tiềm, hay táo vương, hay chư phật thì đổi 
khẩa thê qšy: 
(2) Cũng như trên đổi ối mà khấu, 
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ғ m A „ 
THANG BẢY (cúng tô tiên) 
Ngày hôm rằm là ngày vong nhân được sả tội dé 
m L c Sn guy 5 c Q Ac A 
về cùng con cháu, cho nénta thuóng cüng cáp һойс đối 
quần áo cho cha mẹ lỗ tiên, thì mỏi nhận được. 


VĂN KHẨN 
Ngư... thẳng... ngàu... thừa tự lên... họ... từ nay là 
Hết thượng nguyén, pág con cháu Finh dáng là bac cáo, cùng 
tô liên trước lính lọa rằng : 
Tiči nữa tháng bầu, 1а 18 vong nhân, côn cháu ám 
thầm. nhỏ mon Hiên tỗ, ng đìng một cỗ, con khó ёб Tông, 
kinh tinh các vag, càng voë hâm hu yng, con nay Tà trưởng, 


goi chiul lòng fh? n^, cúng các tiên lnh, hộ cho con cháu, 
cần cốc. > 


RAM THÁNG TÁM 


Tự là tét tré con, nào đốt đèn, sư tử, các bánh trải 
hoa quả, dà bầy trông giăng, nhưng ở nhà quê Các nhà 
đều làm cỗ bàn đề cüng tÓ tié: mót thé. 


VÁN KHÁN (thé lệ như trên) 

Nám qua tháng lại, tới tiết (rung thu, con tré vui 
mừng ; đều nô nức rước đèn sư tử. Сд bàn cúng vsi, cùng 
goi là chay nhạt kính dâng, tô tiền ét nỗi bạc tình ,nhà của 
hộ cho phúc lộc, dẫu rằng tết của trể em, song cũng mời 
cùng cha mẹ, thấu cho lòug iré, xét tói linh ngu lé rüng 
không đủ, kính ắL có dư, ci min "hâm hướng, đề loi phúc 
cho. Cần cáo. S ˆ 





Bà có bán: 


uva X 


SAM TRANG TRINH . 





